Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy năm 2025-2027
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 5752/YCBG-BVĐKBN2 ngày 22/7/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục 
	Yêu cầu kỹ thuật công việc bảo dưỡng
	Tiến độ thực hiện
	ĐVT
	Số lượng

	I. Hệ thống báo cháy tự động

	1
	Tủ trung tâm báo cháy 5; 10; 20; 50 kênh
	 - Chạy thử tải liên động tủ báo cháy và xác nhận tình trạng hoạt động của hệ thống. 

- Bảo dưỡng và kiểm tra phần cứng. các bảng mạch điển tử. nguồn nuôi. điểm ra vào kênh.

- Chạy kiểm tra phần mềm.

- Lập trình lại hệ thống điều khiển. tín hiệu đèn. bàn phím và nút ấn.

- Bảo dưỡng tủ trung tâm báo cháy bằng rẻ sạch; cồn ...

- Chạy đơn động lại tủ điều khiển sau bảo dưỡng.

- Chạy liên động lại tủ điều khiển sau bảo dưỡng.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Tủ
	9

	2
	Đầu báo nhiệt
	 - Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.

- Đo các thông số kỹ thuật bằng thực nghiệm

- Theo dõi và kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống.

- Vệ sinh và bảo dưỡng bằng rẻ sạch và cồn.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Đầu
	1202

	3
	Đầu báo khói
	 - Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.

- Đo các thông số kỹ thuật bằng thực nghiệm

- Theo dõi và kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống.

- Vệ sinh và bảo dưỡng bằng rẻ sạch và cồn.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Đầu
	697

	4
	Chuông báo cháy
	 - Kiểm tra nguồn của còi. 

- Đánh giá độ bền dây nguồn, dây tín hiệu.

- Đo độ rung và tiếng vang của chuông.

- Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.

- Vệ sinh và bảo dưỡng bằng rẻ sạch và cồn.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	chuông
	159

	5
	Đèn báo cháy
	 - Kiểm tra nguồn. 

- Đo tín hiệu đường cung cấp tín hiệu.

- Đo hoạt động và độ sáng của đèn.

- Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.

- Vệ sinh và bảo dưỡng bằng rẻ sạch và cồn.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Đèn
	159

	6
	Nút ấn báo cháy
	 - Kiểm tra nguồn. 

- Đo tín hiệu đường cung cấp tín hiệu.

- Kiểm tra hoạt động nút ấn.

- Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.

- Lau chùi bụi bẩn và đầu nối tiếp điểm.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Nút
	159

	7
	Đèn báo phòng
	 - Kiểm tra nguồn. 

- Đo tín hiệu đường cung cấp tín hiệu.

- Đo hoạt động và độ sáng của đèn.

- Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.

- Vệ sinh và bảo dưỡng bằng rẻ sạch và cồn
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Đèn
	1215

	8
	Đèn exit thoát hiểm một mặt
	- Kiểm tra nguồn. 

- Đo tín hiệu đường cung cấp tín hiệu.

- Đo hoạt động và độ sáng của đèn.

- Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.

- Vệ sinh và bảo dưỡng bằng rẻ sạch và cồn
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Đèn
	247

	9
	Đèn sự cố
	 - Kiểm tra nguồn. 

- Đo tín hiệu đường cung cấp tín hiệu.

- Đo hoạt động và độ sáng của đèn.

- Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.

- Vệ sinh và bảo dưỡng bằng rẻ sạch và cồn
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	đèn
	309

	10
	Cáp thông tầng
	 - Đo tín hiệu cáp thông tầng có bị thông suốt và đứt không. 

- Đo và kiểm tra độ bền dây cáp và các mối nối, bổ sung vào hệ thống bản vẽ thiết bị.

- Đấu lại đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	m
	151

	11
	Hệ thống dây cáp tin hiệu 
	 - Đo tín hiệu cáp theo kênh có bị thông suốt và đứt không. 

- Đo và kiểm tra độ bền dây cáp và các mối nối, bổ sung vào hệ thống bản vẽ thiết bị.

- Đấu lại đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi.

- Chạy thử không tải hệ thống kênh và thông tin của kênh về tủ trung tâm.

- Chạy thử có tải hệ thống kênh và thông tin của kênh về tủ trung tâm.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	kênh
	149

	II. Hệ thống chữa cháy

	1
	Họng nước chữa cháy vách tường (Hộp chữa cháy; cuộn vòi; lăng; khớp nối; van…)
	- Kiểm tra bằng mắt tất cả các cuộn vòi, vật tư cuộn vòi, đầu phun chữa cháy.

- Căng, trải vòi phun, thử độ kín vòi

Tháo xã vòi phun, phơi và đặt vào tủ.

-Thao tác đấu nối cuộn vòi vào van

- Đóng, mở tủ vài lần để kiểm tra, tra dầu khi cần thiết,

- Kiểm tra độ kín của Van, thay ron nếu cần, xả thử nước

- Bảo dưỡng và vệ sinh tủ các hư hỏng tìm thấy bằng rẻ và cồn.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Họng
	124

	2
	Trụ + tủ chữa cháy ngoài nhà
	 - Xả thử nước không áp. 

- Loại bỏ nước trong ống.

- Bơm lại nước mới.

- Trụ chữa cháy ngoài nhà được kiểm tra, bảo dưỡng sơn chống rỉ, sơn đỏ và dùng thử.

- Kiểm tra độ kín của Van, thay ron nếu cần, xả thử nước.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Trụ
	23

	3
	Nội quy tiêu lệnh chữa cháy
	 - Bảo dưỡng và vệ sinh tiêu lệnh bằng rẻ và cồn. 
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Bộ
	192

	4
	Kiểm tra + bảo dưỡng hệ thống thử áp lực đường ống nước PCCC < 100mm
	- Thử áp và đo áp trên hệ thống đường ống bằng bơm áp lực và đồng hồ đo áp trên hệ thống đường ống PCCC ngoài nhà.

- Nghe rò rỉ trên đường ống và của thiết bị vật tư van, chếch, cút các loại bằng máy và thanh nghe rò rỉ trên đường ống PCCC ngoài nhà.

- Đóng mở van khóa đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng kiểm tra độ chặt của zoăng cũng như các mối nối van theo tầng.

- Nghe rò rỉ và kiểm tra các đường ống chính cấp nước cho các tầng.

- Đo áp lực nước bằng đồng hồ áp lực.

- Thay nước và xông nước vào hệ thống đường ống PCCC chạy thử có tải và không tải hệ thống.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	m
	12.524

	5
	Kiểm tra + bảo dưỡng vệ sinh đầu phun Sprinkler
	- Kiểm tra hoạt động và tình trạng rò rỉ của phần cảm biết nhiệt, tấm điều hướng và hệ thống khung đầu phun.

- Vệ sinh đầu phun, tiếp điểm kết nối với hệ thống đường ống PCCC
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Cái
	2261

	III. Nhà bơm

	1
	Bơm chữa cháy (Điện)
	 - Vận hành chạy bơm có tải ;không tải và theo dõi trạng thái của máy bơm khi chạy: có bị quá nhiệt không;tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không. 

- Đo và theo dõi các cảm biến áp suất đường ống, bình giãn áp.

- Vệ sinh và bảo dưỡng máy bơm, tra dầu.

- Vận hành chảy thử có tải và không tải sau khi bảo dưỡng.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	máy
	4

	2
	Bơm chữa cháy máy bơm xăng dầu
	 - Vận hành chạy bơm có tải và không tải theo dõi bơm: Có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không. 

- Kiểm tình trạng rò rỉ dầu nhớt của máy.

- Bảo dưỡng bình đề: volt bình, mực nước bình, các cọc tiếp xúc, tình trạng rò rỉ của bình.

- Vận hành chảy thử và vệ sinh bảo dưỡng tổng thể máy.

- Vận hành chảy thử có tải và không tải sau khi bảo dưỡng.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	máy
	2

	3
	Tủ điện điều khiển 2 máy bơm chữa cháy Việt Nam 
	- Đo và kiểm tra đèn báo pha: để xem nguồn 3 pha có bị mất pha không.

- Kiểm tra đèn báo quá tải.

- Đo và kiểm tra đồng hồ Volt, Ampe xem giá trị điện áp nguồn vào có đủ không.

- Kiểm tra CB tổng, CB điều khiển bơm

- Kiểm tra rơ le trung gian, delay time.

- Kiểm tra bộ sạc bình tự động.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Tủ
	2

	IV. Đo điện trở chống sét

	1
	Đo điện trở chống sét
	 Đo điện trở chống sét đường chống sét tòa nhà: C1,C2, C3, C4, C6, B2, B3, A1, A2, A3, A4
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Hệ thống
	11

	V. Phần tăng áp

	Tầng 1 đến tầng 10 nhà C2
	
	
	

	1
	Cửa gió kích thước 350x350 mm
	- Kiểm tra ngoại quan tình trạng cửa gió;

- Vệ sinh các cửa gió;

- Kiểm tra khả năng cấp khi qua cửa gió;
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Chiếc
	23

	2
	Cửa gió kích thước 550x250 mm
	- Kiểm tra ngoại quan tình trạng cửa gió;

- Vệ sinh các cửa gió;

- Kiểm tra khả năng cấp khi qua cửa gió;
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Chiếc
	22

	4
	Van chống cháy 350x350
	- Đo điện áp đầu vào đầu ra quạt;

- Kiểm tra tình trạng hoạt động cảu van;

- Vệ sinh van, lau dầu mỡ;

- Kiểm tra khả năng vận hành liên động với tủ động lực điều khiển hệ thống quạt tăng áp,

- Vận hành chạy thử đơn động, liên động;
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/24 tháng)
	Chiếc
	23

	5
	Van chống cháy 550x250
	- Đo điện áp đầu vào đầu ra quạt;

- Kiểm tra tình trạng hoạt động cảu van;

- Vệ sinh van, lau dầu mỡ;

- Kiểm tra khả năng vận hành liên động với tủ động lực điều khiển hệ thống quạt tăng áp,

- Vận hành chạy thử đơn động, liên động;
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Chiếc
	22

	Tầng mái nhà C2

	1
	Cửa gió kèm lưới chắn côn trùng 1150x1170mm
	- Kiểm tra ngoại quan tình trạng cửa gió;

- Vệ sinh các cửa gió;

- Kiểm tra khả năng cấp khi qua cửa gió;
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Chiếc
	5

	2
	Quạt ly tâm 33.000m3/h
	- Vận hành chạy quạt có tải và không tải theo dõi  quạt: Có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không. 

- Kiểm tình trạng các ổ bi, trục, kiểm tra cách điện vỏ..

- Vận hành chảy thử và vệ sinh bảo dưỡng tổng thể Quạt.

- Vận hành chảy thử có tải và không tải sau khi bảo dưỡng.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Chiếc
	5

	VI.Phần hút khói
	
	
	

	Tầng 1 đến tầng 10 nhà C2

	1
	Ống gió kích thước 500x200 mm
	- Vệ sinh bụi bẩn. 

- Kiểm tra ngoại quan. 

- Kiểm tra kết nối giữa các ống gió. 

- Kiểm tra độ kín
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	m
	1197

	2
	Ống gió kích thước 800x200 mm
	- Vệ sinh bụi bẩn. 

- Kiểm tra ngoại quan. 

- Kiểm tra kết nối giữa các ống gió. 

- Kiểm tra độ kín
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	m
	221

	3
	Van chặn khu vực bằng động cơ  1000x200 mm
	- Đo điện áp đầu vào đầu ra quạt;

- Kiểm tra tình trạng hoạt động cảu van;

- Vệ sinh van, lau dầu mỡ;

- Kiểm tra khả năng vận hành liên động với tủ động lực điều khiển hệ thống quạt tăng áp,

- Vận hành chạy thử đơn động, liên động;
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Cái
	11

	4
	Van cầu chì dập lửa 1000x200 mm 
	- Đo điện áp đầu vào đầu ra quạt;

- Kiểm tra tình trạng hoạt động cảu van;

- Vệ sinh van, lau dầu mỡ;

- Kiểm tra khả năng vận hành liên động với tủ động lực điều khiển hệ thống quạt tăng áp,

- Vận hành chạy thử đơn động, liên động;
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Cái
	11

	5
	Cửa gió kích thước 400x400 mm
	- Kiểm tra ngoại quan tình trạng cửa gió;

- Vệ sinh các cửa gió;

- Kiểm tra khả năng cấp khi qua cửa gió;
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Cái
	93

	 Tầng Mái nhà C2

	1
	Tủ điều khiển trung tâm
	- Đo và kiểm tra đèn báo pha: để xem nguồn 3 pha có bị mất pha không.

- Kiểm tra đèn báo quá tải.

- Đo và kiểm tra đồng hồ Volt, Ampe xem giá trị điện áp nguồn vào có đủ không.

- Kiểm tra CB tổng, CB điều khiển bơm

- Kiểm tra rơ le trung gian, delay time.

- Kiểm tra bộ sạc bình tự động.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Tủ
	1

	2
	Quạt 78.000m3/h
	- Vận hành chạy quạt có tải và không tải theo dõi  quạt: Có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không. 

- Kiểm tình trạng các ổ bi, trục, kiểm tra cách điện vỏ..

- Vận hành chảy thử và vệ sinh bảo dưỡng tổng thể Quạt.

- Vận hành chảy thử có tải và không tải sau khi bảo dưỡng.
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	Chiếc
	1

	Trục Kỹ thuật và  kết nối ra quạt nhà C2

	1
	Ống gió kích thước 1000x500 mm
	- Vệ sinh bụi bẩn

- Kiểm tra dò rỉ khí trong quá trình vận hành

- Kiểm tra các điêm nối, nhánh rẽ 
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	m
	41

	2
	Ống gió kích thước 1000x200 mm
	- Vệ sinh bụi bẩn

- Kiểm tra dò rỉ khí trong quá trình vận hành

- Kiểm tra các điêm nối, nhánh rẽ 
	Sáu tháng 1 lần (4 lần/ 24 tháng)
	m
	38


* Ghi chú: - Sau khi hoàn thành công tác bảo dưỡng các hệ thống mới phải đảm bảo kết nối và tích hợp với các hệ thống điều khiển hiện trạng, đảm bảo quá trình vận hành ổn định.
- Lập biên bản đối với các sự cố hỏng hóc, đề xuất các vật tư thiết bị cần phải thay thế trình chủ đầu tư để thay thế thiết bị phù hợp, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy
 (Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 22/7/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy năm 2025-2027
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy năm 2025-2027 như sau:

1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục  dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng theo yêu cầu báo giá
	Tiến độ thực hiện
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền
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	                                                    Tổng cộng:
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 4/8/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
